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PART I: LANGUAGE FOCUS.
1. Vocabulary
- Hobbies
- Healthy living
- Community service
- Music and arts
- Food and drink
- A visit to a school
2. Pronunciation
- Sounds: /ɜː/ and /ə/
- Sounds: /f/ and /v/
- Sounds: /t/, /d/, and /id/
- Sounds: /ʃ/ and /ʒ/
- Sounds: /ɒ/ and /ɔː/
- Sounds: /tʃ/ and /dʒ/
3. Grammar
3.1. Present simple
a. To Be: (am/ is/ are)
	
	Khẳng định
	Phủ định (not)
	Nghi vấn?

	I
	Am
	Am not
	Am I …………?

	He/ She/ It/ Danh từ số ít
	Is
	Is not (isn’t)
	Is + he/she…………..?

	You/ We/ They/ Danh từ số nhiều
	Are
	Are not (aren’t)
	Are + You/We………..?


b. Ordinary verbs:
	
	Khẳng định
	Phủ định (not)
	Nghi vấn?

	I/ You/ We/ They/ Danh từ số nhiều
	V
	Do not + V
(=don’t +V)
	Do+S+ V?

	He/ She/ It/ Danh từ số ít
	Vs/es
	Does not + V
(=doesn’t +V)
	Does+S+ V?


* Use: Diễn tả một sự thật ở hiên tại, một quy luật, một chân lý hiển nhiên
Diễn tả một thói quen,môt sự việc lập đi lập lại ở hiện tại, một phong tục.
* Các trạng từ dùng trong thời HTĐ:
- Always, usually, often, not often, sometimes, occasionally, never;
- Every day, every week/ month/ year..., on Mondays, Tuesdays, .... , Sundays.
- Once/twice/ three times... a week/month/y ear ...;
- Every two weeks, every three months (a quarter)
- Whenever, every time, every now and then, every now and again, every so often
* Cách phát âm:Với các ngôi thứ ba (3) số ít, đuôi "S" được đọc như sau:
	Cách đọc
	Các động từ có kết thúc với đuôi

	/s/
	F, K, P, T

	/iz/
	S, X, Z, CH, SH, CE, GE + ES

	/z/
	Không thuộc hai loại trên


3.2. Simple sentences
· Chỉ có 1 mệnh đề chính, nghĩa là có 1 chủ ngữ và 1 động từ.
· Có thể chủ ngữ là 2 danh từ nối bằng 'and' hoặc có 2 động từ nối bằng 'and' nhưng vẫn là 1 câu đơn.
Ví dụ:	I went to the supermarket yesterday. 
Mary and Tom are playing tennis. 
3.3. Past simple
a. CẤU TRÚC
1. Khẳng định
Động từ tobe: S + was/were
· I/He/She/It + was
· You/We/They + were
· N số ít + was
· N số nhiều + were
Động từ thường: S + V (quá khứ)
2. Phủ định
Động từ tobe: S + wasn’t/weren’t
Động từ thường: S + didn’t + V (nguyên thể)
3. Câu hỏi
Động từ tobe: Was/Were + S?
Trả lời: Yes, S + was/were. – No, S + wasn’t/weren’t.
Động từ thường: Did + S + V (nguyên thể)?
Trả lời: Yes, S + did. – No, S + didn’t.
Câu hỏi với từ để hỏi: Từ để hỏi + was/were + S ?
			Từ để hỏi + did + S + V (nguyên thể)?
Trả lời: S + V (quá khứ)/was/were…
b. CÁCH SỬ DỤNG
Dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.
Ví dụ:
· They went to the concert last night. (Họ đã tới rạp hát tối hôm qua.)
· The plane took off two hours ago. (Máy bay đã cất cánh cách đây 2 giờ.)
· She watched this film yesterday. (Cô ấy đã xem bộ phim này hôm qua.)
 c. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT
Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ:
– yesterday: hôm qua
– last night/ last week/ last month/ last year: tối qua/ tuần trước/ tháng trước/ năm ngoái
– ago: cách đây. (two hours ago: cách đây 2 giờ/ two weeks ago: cách đây 2 ngày …)
– when: khi (trong câu kể)
3.4. Comparisons: like, different from, (not) as … as
1. like (như/ giống như): được dùng để diễn đạt sự giống nhau nhau.
Sau like là là một danh từ hoặc đại từ: like + noun/pronoun
Ví dụ: This picture is like the one I saw at the art museum.
(Bức tranh này giống bức tranh mà tôi đã nhìn thấy ở bảo tang nghệ thuật.)
2. different from (khác với): để thể hiện hai hoặc nhiều sự vật, hiện tượng không giống nhau.
Sau different from là là một danh từ hoặc đại từ: S + be + different from + noun/pronoun
Ví dụ: Painting portraits is different from painting landscapes.
(Vẽ tranh chân dung khác với vẽ tranh phong cảnh.)
3. as + adj + as
- S + be + as + adj + as + danh từ/ đại từ (cũng… như): để thể hiện hai sự vật, hiện tượng tương tự nhau.
Ví dụ: Folk music is as melodic as pop music.
(Nhạc dân gian thì du dương như là nhạc pop.)
- S + be + not as + adj + as (không… như…): để thể hiện một sự vật, hiện tượng hơn hoặc kém so với sự vật, hiện tượng khác.
Ví dụ: Classical music is not as exciting as rock.
(Nhạc cổ điển không thú vị bằng nhạc rock.)
3.5. some, a lot of, lots of
Chúng ta sử dụng some, a lot of/ lots of với cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được để mô tả số lượng.
[image: ]
3.6. Prepositions of time and place
	Giới từ
	Cách sử dụng
	Ví dụ

	at
	- Dùng với thời điểm nhất định
	- at night (vào ban đêm), at midnight (vào giữa đêm), at midday (vào giữa ngày), at 3 o'clock (lúc 3 giờ đúng), at 8.15pm (lúc 8h15 tối)

	
	- Dùng với các kỳ nghỉ như: Christmas (Giáng sinh), Easter (Lễ Phục sinh), the weekend (cuối tuần)
	- I will see you at Christmas. (Tôi sẽ gặp bạn vào Giáng sinh.)

	
	- Dùng với các khoảng thời gian ngắn mà chúng ta xem như thời điểm nhất định: the end of January (cuối tháng 1), the beginning of the year (đầu năm)
	- We often go walking at the weekend. (Chúng tôi thường đi dạo vào cuối tuần.)

	
	- Dùng với các bữa ăn: breakfast (bữa sáng), lunch (bữa trưa), dinner (bữa tối), ...
	- I get paid at the end of the month. (Tôi nhận lương vào cuối tháng.)

	
	- Dùng kèm với NIGHT khi chúng ta muốn diễn đạt ý "vào ban đêm" hoặc chúng ta muốn nói về một sự việc xảy ra "mỗi đêm"
	- I will start my journey at the beginning of the year. (Tôi sẽ bắt đầu chuyến du ngoạn của mình vào đầu năm.)

	
	
	- We meet at lunch. (Chúng tôi gặp nhau vào bữa ăn trưa.)

	
	
	- At breakfast, my brother told us that he was getting married. (Trong bữa sáng này, anh trai tôi nói rằng anh ấy sắp kết hôn.)

	in
	- Khi chúng ta nói về một phần thời gian khá dài như nói đến mùa (spring, summer, autumn, winter), hoặc nói đến khoảng thời gian lớn hơn như tháng, năm, thập kỷ, thế kỷ, ...
	- In the winter, it's cold. (Vào mùa đông trời lạnh.)

	
	- Khi chúng ta nói về một phần thời gian trong ngày: the morning (buổi sáng), the evening (buổi tối), ...
	- In the days that followed her operation, she spent a lot of time in bed. (Vào những ngày sau ca phẫu thuật, cô ấy dành nhiều thời gian trên giường.)

	
	
	- Temperatures today should reach 25 degrees in the afternoon. (Nhiệt độ hôm nay có thể là 25 độ vào buổi chiều.)

	on
	- Khi chúng ta nói về một ngày cụ thể trong tuần, hoặc một phần của một ngày cụ thể
	- We will meet again on Friday. (Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ Sáu.)

	
	- Khi chúng ta đề cập đến một ngày, tháng hoặc lễ cụ thể
	- I have got a meeting on Monday morning. (Tôi có cuộc họp vào sáng thứ Hai.)

	
	
	- We will have a party on Christmas Day. (Chúng ta sẽ có tiệc vào ngày Giáng sinh.)

	
	
	- It's her birthday on the 21st. (Sinh nhật cô ấy vào ngày 21.)


Part II: PRACTICE EXERCISES.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1. 1. A. control		B. bottle		C. volunteer		D. concentrate
Question 2. A. shiny		            B. shampoo		C. machine		D. research
Question 3.A. of		            B. funny		C. wife			D. bookshelf
Question 4. A. measure 		B. pleasure 		C. usual 		D. sugar
Question 5. A. torch                  	B. forget                     	C. inform		D. torn
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 6.A. homesick	B. explain		C. allow		D. expect
Question 7. A. enjoy		B. collect		C. escape		D. paper
Question 8. A. village	B. summer		C. hotel		D. winter
Question 9. A. raincoat	B. machine		C. airport		D. bookshop
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 10. The students are ____ They always help their friends when needed.
A. friendly                           B. quiet                     C. serious               D. lazy
Question 11. My classroom is ____ the one next door. It is much bigger and brighter.
A. different with                    B. different from           C. similar to              D. same as
Question 12. I like to drink ____ in the morning because it wakes me up.
A. water                               B. coffee                  C. juice                     D. tea
Question 13. There are ____ apples on the table. Would you like one?
A. some                                   B. a lot of                   C. lots of                      D. any



Question 14.The children _____ happy because their team _____ the match yesterday.
A. was – win                           B. were – won            C. was – won              D. were – win
Question 15. We usually have English class ____ Monday morning ____ Room 12.
A. in – at                                 B. on – in                    C. at – on                     D. on – at
Question 16. The film that I 	last night 	very interesting.
A. see - was	B. saw - were	C. see - wore	D. saw - was
Question 17. Anna: Do you know why Sarah didn’t come to school yesterday?
Long: ____
A. Because she was sick
B. Because she likes school
C. Because she has homework
D. Because she is happy
Question 18. My father loved ______ horse-riding when he lived in France.
A. doing		B. going		C. playing		D. taking
Question 19. The theme of this show is ______ that of the show I watched last week.			
A. the same as		B. different from	C. as interesting as	D. All are correct
Question 20. There is ______ bread and milk in the fridge, but there isn't ______ orange juice, I think.
A. some – some	B. some – any		C. a – an		D. some – an
Question 21. How many ______ did you buy yesterday?
A. cheese		B. bottles of cooking oil	C. egg		D. All are correct
Question 22. Vegetables are one of the most important parts of my diet, and my favourite one is ______.
A. pork		B. beef			C. spinach		D. tuna
Question 23. The ______ were supported by strings under the water.
A. sculptures		B. songwriters		C. composers		D. puppets
Question 24. This painting is prettier, but it is not ______ the other one.  
A. as expensive than	B. expensive than	C. as expensive as	D. much expensive as
Question 25. Mozart was one of the most famous composers ______ classical music.
A. about                     B. of                           	C. in                           	D. for
Question 26. We guess that there were ______ 10,000 people at the concert last night.
A. above                     B. like            		C. for			D. about
Question 27. "Would you like to have ______ apple juice?"
A. lots            		B. a lot           		C. some                      	D. little
Question 28. He bought ______ books and then left for home.
A. much more            B. a few                    	C. a lot           		D. a little
Question 29. She _____ sad because her favorite book _____ missing.
A. was – went              B. were – go               C. was – went              D. was – went missing
Question 30. Last year, Linh participated in _____ funds for street children.
A. raising                    B. making		C. gathering               	D. taking
Question 31. The lemonade isn't very sweet. I'll add some more ______ .
A. salt             		B. pepper		C. sugar		D. lemon
Question 32. People say that I am _____ my grandmother.
A. with                       B. as                           	C. from                       	D. like
Question 33. Tom: What are you doing this weekend?
Lina: ____
A. I’m going to visit my grandparents.
B. I like pizza.
C. I go to school every day.
D. I have a dog.


Question 34.Peter: Why are you so tired today?
Lucy: ____
A. Because I stayed up late last night.
B. Because I like ice cream.
C. Because I am tall.
D. Because I play football.
Question 35. Mike: Can you help me with my homework?
Sara: ____
A. Sure, I can help you after lunch.
B. I have breakfast at 7 a.m.
C. I am fine, thank you.
D. I like swimming.
Read the following announcement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks.
	ENJOY YOUR MEALS!
Eating healthy food is very important. My brother, Tom, really (36) ____ fruits and vegetables every day. My sister, Linh, loves (37) ____ cakes and cookies. For me, drinking fresh juice is very (38) ____ because it makes me feel refreshed. What do you usually eat (39) ____ breakfast? Share your favorite foods with us!


Question 36. A. enjoy	         B. enjoys	C. enjoying		D. enjoyed
Question 37. A. bake              B. baking        C. bakes                    D. baked
Question 38. A. delicious      B. deliciously   C. delight                  D. delighting
Question 39. A. at	                     B. on	            C. in	                        D. for
STAY HEALTHY!
Eating well and exercising are very important. My friend, Nam, usually (40) ____ breakfast before going to school. He also (41) ____ vegetables and fruits every day. I think drinking water is very (42) ____ because it keeps your body active. How often do you (43) ____ sports or exercise?






Question 40. A. eats             B. eat               C. eating          D. eaten
Question 41. A. like             B. likes              C. liking         D. liked
Question 42. A. healthy       B. health              C. healthily     D. healthful
Question 43. A. do               B. does                      C. doing           D. did
HELP OTHERS!
Volunteering is a good way to help people in need. My sister, Linh, often (44) ____ at the local library on weekends. She enjoys (45) ____ books for children. For me, helping neighbors with their gardens is very (46) ____ because it makes me happy. What do you usually do (47) ____ your free time to help others?







Question 44. A. volunteers  B. volunteer  C. volunteering  D. volunteered
Question 45. A. reading       B. read          C. reads              D. readed
Question 46. A. rewarding   B. reward     C. rewarded        D. rewards
Question 47. A. at                 B. on           C. in                    D. for
Question 48: Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make a logical text.
We were excited about our school art exhibition. Everything seemed ready until we entered the hall. _________
a. We realized that we had forgotten to bring some of our paintings.
b. The preparation went smoothly, and all the artworks were beautifully arranged.
c. Our teacher quickly helped us bring the missing paintings, and the exhibition opened successfully.
A. b-a-c                            B. a-c-b                           C. c-b-a                          D. b-c-a



Question 49: Choose the sentence that you can end the text most appropriately.
We were excited about our school art exhibition. Everything seemed ready until we entered the hall. _________
A. Despite the small problem, the exhibition was admired by everyone.
B. We had to cancel the exhibition because of the missing paintings.
C. The exhibition was postponed until we could bring the missing artworks.
D. We were disappointed, but the exhibition did not take place.
Question 50. Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make a logical text.
I love spending my free time on my hobbies. Last Saturday, I planned to practice my hobbies all afternoon. _________
a. I realized that I had forgotten to bring my guitar to the music room.
b. I spent the morning drawing and playing the piano, and everything went well.
c. My friend lent me his guitar, and I could continue practicing happily.
A. a-b-c                                            B. b-a-c                          C. c-b-a                  D. b-c-a
Question 51: Choose the sentence that you can end the text most appropriately.
I love spending my free time on my hobbies. Last Saturday, I planned to practice my hobbies all afternoon. _________
A. I couldn’t do anything because of the missing guitar.
B. Despite the small problem, I enjoyed my hobbies very much.
C. I had to stop practicing and go home.
D. I decided not to play music anymore.
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate option that best fits each numbered blank.
HELPING OTHERS
At our school, students often take part in community service activities. Every weekend, they help (52) ____ in local charity centers. In these centers, we learn how to (53) ____ , clothes, and books to people in need.
Some students enjoy quiet volunteering. Hoa, for example, (54) ____ letters and cards for elderly people. Others prefer outdoor activities. Nam often participates in cleaning the park or (55) ____ with his classmates.
We also learn  (56) ____ safe and friendly relationships with everyone in the community. Our teachers always remind us to be polite and helpful. Everyone in our class tries to be  (57) ____ they can be.
Question 52.A. people             B. animals             C. plants               D. teachers
Question 53.A. collect food        B. break food           C. borrow food           D. play food
Question 54.A.  likes to write     B. write to like            C. like writing             D.  to writes
Question 55.A. planting trees     B. trees planting        C. plant tree             D. to plant trees
Question 56.A. how to enjoy     B. how to build           C. how to keep        D. how to follow
Question 57.A. the good helper   B. the better helper    C. the best helper    D. the well helper
A VISIT TO SCHOOL
Last Friday, our class went on a visit to a nearby school. We were very excited because it was our first time visiting another school. The teachers and students welcomed us warmly, and we joined many activities.
During the visit, we learned how to (58) ____  and borrow books properly. Some of us enjoyed (59) ____ in the science lab. Others liked (60) ____ to the students about their school life.
After that, we went outside to play games and (61) ____ the school garden. We also learned how to (62) ____  with the students and teachers there. At the end of the visit, everyone tried to be the (63) ____ guest they could be, and we all had a wonderful time.
Question 58. A. use the school library                    B. plays the school library               
C. Reading the school library             D. building the school library
Question 59. A. doing experiments  B. do experiments  C. does experiments         D. did experiments 
Question 60. A. asking quesitons    B. asked quesitions  C. ask questions                 D. asks questions
Question 61. A. help clean        B. cleaning help         C. cleaned help           D. cleans helped
Question 62. A. build good relationships       B. good relationships build               
C. good build relationships        D. relationships build good
Question 63. A. good                 B. best                C. better                                D. well


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that closest in meaning to the original sentence in each of the following questions.
Question 64. “This school is bigger than my friend’s school.”
A. This school is as bigger as my friend’s school.
B. This school is not as big as my friend’s school.
C. This school is as big as my friend’s school.
D. This school is more big than my friend’s school.
Question 65. Although Kelvin likes fast food, he doesn’t usually eat it.
A. Kelvin likes fast food so he doesn’t usually eat it.
B. Kelvin likes fast food and he doesn’t usually eat it.
C. Kelvin likes fast food, but he doesn’t usually eat it.
D. Kelvin likes fast food, or he doesn’t usually eat it.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues in each of the following questions.
Question 66. My new teacher / friendly / and / patient
A. My new teacher is like friendly and patient.
B. My new teacher is like a friendly and patient person.
C. My new teacher likes friendly and patient.
D. My new teacher is liking friendly and patient.
Question 67. We / have English class / Monday morning / Room 5.
A. We have English class in Monday morning at Room 5.
B. We have English class on Monday morning in Room 5.
C. We have English class at Monday morning on Room 5.
D. We have English class at Monday morning at Room 5.
Question 68. went / to the park / yesterday / we / in the morning
A. We went to the park in the morning yesterday.
B. We went yesterday to the park in the morning.
C. Yesterday we went to the park in the morning.
D. In the morning we went to the park yesterday.
Question 69. always / breakfast / she / eats / at 7 a.m.
A. She eats always breakfast at 7 a.m.
B. She always eats breakfast at 7 a.m.
C. Always she eats breakfast at 7 a.m.
D. She eats breakfast always at 7 a.m.
A. Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 70: What does the sign say?
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	A. You should wash your hands here
B. You must run in this area
C. Please eat your lunch here
D. Take medicine from here


Question 71: What does the notice say?
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	A. Take free water from here.
B. You can eat snacks here.
C. Please wash your hands before eating.
D. You can buy fruits here.


Question 72: What does the notice say?
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	A.You can not open the door.
B. Open the windows.
C. Please sit quietly.
D. Take a break here.


Question 73: What does the notice say?
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	A. Do not throw trash here.
B. You can feed the animals.
C. Please drink water after class.
D. You must run in this area.


Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Hobbies are activities that people enjoy doing in their free time. They can help you relax and learn new skills. Different hobbies give you different experiences and knowledge.
Some hobbies, like painting or playing music, let you express your creativity. Others, like gardening or cooking, help you take care of yourself and your surroundings. Hobbies can also help you meet new friends who share the same interests.
Sometimes, hobbies can even become a source of income. If you are talented and lucky, your hobby may bring you money, as well as joy and knowledge.
Question 74. Hobbies are enjoyable because ________.
A. you can relax and learn new skills
B. they always cost a lot of money
C. everyone must have a hobby
D. hobbies are difficult to do
Question 75. All of the following are true EXCEPT.
A. hobbies can help you meet new friends
B. hobbies can give you new knowledge
C. hobbies always make you famous
D. hobbies can sometimes bring money
Question 76. The word “income” in the last paragraph is CLOSEST in meaning to .
A. money earned from a hobby
B. the time spent on a hobby
C. the joy from a hobby
D. the skill learned from a hobby
Question 77. The main idea of the passage is .
A. the importance of hobbies
B. different kinds of hobbies
C. how hobbies can be fun and useful
D. famous hobbyists
Question 78. What can hobbies help you do?
A. Only earn money
B. Relax, learn new skills, and meet friends
C. Finish your work faster
D. Only play music or paint
Question 79. Choose the word that is OPPOSITE in meaning to the word “enjoyable” in the passage.
A. fun                       B. relaxing                            C. boring                     D. interesting
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.


Living a healthy life is important for everyone. Healthy habits help you feel energetic, reduce the risk of 
illness, and improve your overall well-being. Eating nutritious food, exercising regularly, and getting enough sleep are key factors for healthy living.
Eating a balanced diet with fruits, vegetables, whole grains, and protein provides your body with the nutrients it needs. Drinking plenty of water and avoiding too much sugar or fast food also help maintain good health.
Exercising regularly, whether it is walking, running, swimming, or playing sports, strengthens your muscles and improves your heart health. Exercise also helps reduce stress and keeps your mind active.
Finally, getting enough sleep is essential. Sleep allows your body to recover, supports your immune system, and improves concentration and mood. Healthy living is not just about what you eat or how you move, but also how you rest and take care of yourself.
Question 80. Living a healthy life is important because ________.
A. it helps you feel energetic and healthy
B. it costs a lot of money
C. it makes you famous
D. everyone should eat fast food
Question 81. Which of the following is NOT mentioned as part of healthy living?
A. Eating nutritious food
B. Exercising regularly
C. Watching TV all day
D. Getting enough sleep
Question 82. The word “nutrients” in the second paragraph is CLOSEST in meaning to ________.
A. vitamins and minerals that help your body
B. types of exercises
C. types of sleep
D. energy from sports
Question 83. The main idea of the passage is ________.
A. How to become famous
B. Healthy living habits and their benefits
C. The history of fast food
D. Types of sports
Question 84. Exercising regularly can help you ________.
A. reduce stress and strengthen muscles
B. sleep less
C. eat more sugar
D. gain unhealthy weight
Question 85. Choose the word that is OPPOSITE in meaning to “energetic” in the passage.
A. tired                                B. healthy                           C. active                                   D. strong
Four phrases/ sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks.
(86) ____ . Visiting a school is a great way to learn about a new environment. You can see how classrooms are arranged and how students and teachers interact. If you have never been to this school, (87) ______. You can watch the students at work and see how lessons are conducted. In the school library, (88) ____. There are many books and computers available for students to use. If you want to join a school club, (89) ____. 
There are sports clubs, music clubs, and science clubs for you to try. Visiting a school can be both fun and educational.
A. I think you will enjoy the experience
B. ask the librarian for guidance on finding books
C. One of my favorite activities is visiting schools
D. the spacious playground and colorful classrooms are very impressive
Question 86. 	Question 87. 	Question 88. 	Question 89.  
Four phrases/ sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks.
(90) ____ . Trying new dishes is an exciting way to learn about different cultures. You can taste sweet, sour, salty, and spicy flavors and discover what you like best. If you have never tried these dishes, (91) ____ . You 


can ask the chef or waiter for recommendations and try a small portion first. In a café or restaurant, (92) ____ . You can enjoy snacks, sandwiches, or drinks while chatting with friends. If you want to cook at home, (93) ____ . There are many recipes online and in cookbooks for you to follow. Exploring food and drink can be both fun and educational.
A. I love exploring new dishes and flavors
B. ask for advice on the ingredients and preparation
C. you can taste a variety of foods and drinks
D. check online or in a cookbook for easy recipes
Question 90:                        Question 91:                           Question 92:                      Question 93: 
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o Nghia Cich sii dyng Vidy

~dimg trude danh tir dém | - I need some apples for this recipe.

mét vai/ | duoc (s6 nhiéu) va danh tir | (T6i cin vdi qud tio cho céng thicc ndu an nay.)
ey métsé | khong dém duoc - There’s some water in the bottle.

- thuémg ding trong cau | (C6 gt chiit miedc trong chai.)

khing dinh - There are a lot of/ lots of people in the room.
alotof / ahidu (C6 nhiéu nguvi trong phong.)

lots of - She likes coffee with a lot of/ lots of sugar.

(C6 dy thich ca phé véi nhiéu dieong.)





